
Giảng viên: Phạm Minh Toàn
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 181A030467 Nguyễn Trần Nhật Ngân 23/10/2000 0353966108 nhatnganbt2000@gmail.com
2 181A070303 Lê Hoàng Tấn 16/09/2000 0778884016 lehoangtan16092000@gmail.com
3 191A070118 Nguyễn Thị Mỹ Hương 24/10/2001 0972887181 nguyenmyhuong13@gmail.com
4 191A210007 Nguyễn Ngọc Lâm 26/08/2001 0383164067 marisnguyen2k1@gmail.com
5 191A240054 Lê Thị Hân 14/09/1999 0938340672 lethihancb9tqt@gmail.com
6 201A030059 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/08/2002 0372362724 ntkngan2529@gmail.com
7 201A030718 Võ Thị Ánh Duyên 20/08/2002 0384332811 vothianhduyen2002@gmail.com
8 201A080004 Lê Trọng Ngọc 07/09/2000 0388553018 letrongngoc123@gmail.com
9 201A080387 Nguyễn Hoàng Hiệp 17/10/2002 0362790966 12a4nguyenhoanghiep@gmail.com

10 201A160126 Huỳnh Thị Kim Vi 02/01/2002 0565574139 Viihuynhh02@gmail.com
11 201A320053 Nguyễn Hữu Phúc 24/06/2002 0399415524 nguyenphuc1523@gmail.com
12 211A010088 Vương Anh Khoa 29/09/2003 0876999844 vuonganhkhoa89@gmail.com
13 211A010093 Lê Quốc Vững 26/09/2003 0382370676 lequocvung1122@gmail.com
14 211A010263 Nguyễn Ngọc Băng Nhi 17/09/2003 0796021040 nguyenngocbangnhi1709@gmail.com 
15 211A010343 Đỗ Phương Linh 20/08/2003 0903180621 dophuonglinh929@gmail.com
16 211A030124 Nguyễn Lê Nhật Trường 08/12/2003 0769293153 nguyenlenhattruong0812@gmail.com
17 211A030135 Nguyễn Hoàng Tiếng 02/07/2003 0907653685 nguyenhoangtieng02072003@gmail.com
18 211A030332 Nguyễn Tấn Lực 20/12/2003 0336791435 lucnguyen15987@gmail.com
19 211A030405 Bùi Huyền Trân 21/02/2003 0867859376 buihuyentran003@gmail.com
20 211A030846 Võ Công Nhã 25/12/2003 0387027208 nhavo23@gmail.com
21 211A030973 Đinh Đông Quân 21/12/2003 0828094803 dongquan211203@gmail.com
22 211A050110 Lương Thị Mỹ Khánh 17/06/2003 0399741149 luongkhanh2k3@gmail.com
23 211A050175 Nguyễn Thanh Thảo 08/08/2003 0359261606 nthanhthao991@gmail.com
24 211A050249 Nguyễn Hùng Anh 02/09/2003 0352507224 Nguyenanh23lisa@gmail.com
25 211A070064 Nguyễn Mai Khanh 24/10/2003 0374045863 nguyenmaikhanh11c@gmail.com
26 211A070085 Ngô Quốc Khang 13/12/2003 0906819423 ngoquockhang1312@gmail.com
27 211A070099 Đỗ Kim Ngân 10/01/2003 0898213645 dokimngan133@gmail.com
28 211A070133 Phan Thị Ngọc Trinh 19/02/2003 0906202967 ngoctrinhchuchoe12344@gmail.com
29 211A070185 Nguyễn Hồ Hoa Giấy 02/08/2003 0329898060 giaynguyen394@gmail.com
30 211A080019 Ngô Gia Huy 12/07/2003 0769859769 huy642638@gmail.com
31 211A080030 Châu Đan Huy 19/09/2003 0855540802 chauhuy246@gmail.com
32 211A080051 Võ Trần Trúc Anh 09/11/2003 0909594754 votrantrucanh4754@gmail.com
33 211A080173 Trương Hoàng Mỹ Tâm 04/12/2003 0933088249 mytam04122003@gmail.com
34 211A080185 Châu Hải Nhi 18/09/2003 0912684002 chaihaimy.18092003@gmail.com
35 211A080208 Nguỵ Ngọc Trâm 04/02/2003 0902578563 tramnguy0402@gmail.com
36 211A080263 Nguyễn Như Bằng 30/11/2003 0353554317 nguyennhubang3011@gmail.com 
37 211A100099 Nguyễn Hoàng Anh Thư 19/12/2003 0918580514 anhthunguyenhoang12@gmail.com
38 211A100133 Phùng Hoàng Phụng 13/08/2003 0932025957 phphung13823@gmail.com
39 211A140178 Huỳnh Thị Bích Phương 11/06/2003 0357315165 bichphuog611@gmail.com
40 211A210173 Nguyễn Thị Hà Vi 04/10/2003 0395741641 Havi.4102003@gmail.com
41 211A230048 Nguyễn Kim Nguyên 24/08/2003 0765455692 kimnguyenx000@gmail.com
42 211A310021 Lã Thị Hoài Thu 29/08/2003 0325434808 lathihoaithu29@gmail.com
43 211A320100 Lâm Ngọc Anh Đào 18/01/2003 0767532130 lamngocanhdao18012003@gmail.com
44 221A030263 Trần Thị Phúc Nhị 07/11/2004 0383584408 tphucnhi11@gmail.com
45 221A030308 Lê Thị Ý Như 01/03/2004 0865529100 lethiynhu2004@gmail.com 
46 221A030339 Nguyễn Hà Thuỷ Tiên 29/01/2004 0326539377 nguyenhathuytien2901@gmail.com
47 221A030860 Lê Thị Như Quỳnh 16/03/2004 0385136956 quynhle160304@gmail.com
48 221A070223 Phan Thị Huỳnh Như 22/04/2004 0836220404 Phanthihuynhnhu224@gmail.com
49 221A080196 Trần Thị Huyền Trang 13/07/2004 0372803412 huyentrang346787@gmail.com
50 221A140404 Bùi Thị Tuyết Thơ 03/01/2004 0392611148 thobui74557@gmail.com
51 221A230124 Thái Thị Thục Nhân 10/09/2004 0708971783 Thaithithucnhan@gmail.com
52 221A230516 Thái Hà Giang 06/06/2004 0848764559 thaihagiang04@gmail.com
53 221A240093 Cao Thị Bích Ngân 08/05/2004 0386222246 caothibichngan854@gmail.com
54 221A300401 Nguyễn Thị Ngọc Phi 18/03/2004 0378428604 ngocphi755@gmail.com
55 221A300421 Trần Thị Thanh Phương 13/06/2004 0812606843 tranthithanhphuong58@gmail.com
56 221A370191 Nguyễn Thị Diễm Thúy 21/01/2004 0813934846 thuynguyen85749@gmail.com
57 221A370550 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 01/10/2003 0367241099 tamtu01102003@gmail.com
58 221A370827 Dương Huỳnh Vân Anh 23/06/2004 0378809924 vandiem2512@gmail.com
59 231A290112 Trần Việt Hoàng 15/01/2005 0918049513 hoangtranzzz1000@gmail.com
60 Mai Thị Hồng 05/01/2004 0969523449 nguyenthaonghi3007@gmail.com
61 201A310006 Ngô Hải Mạnh 21/05/2002 0775777353 Ngomanhek@gmail.com
62 211A030966 Nguyễn Phương Oanh 22/10/2003 0335508289 huongho0611@gmail.com
63 211A210100 Nguyễn Phú Quý 01/06/2003 0708781182 nguyenphuquy20032021@gmail.com
64 211A230084 Nguyễn Thị Mỹ Linh 14/10/2003 0337370601 nguyenlinh141003@gmail.com
65 221A030668 Trần Thị Huỳnh Như 21/02/2004 0336202881 trannhu12a6@gmail.com
66 221A050304 Nguyễn Hồng Sương 20/06/2004 0387930159 suongnh.nt@gmail.com

Quý Bảo

Địa điểm: BPH108, BPH112; DPH020; 624 và 613 Âu Cơ
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 23/5 - 23/8/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 6/2025 TỐI 2-4-6

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025
Người lập bảng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


